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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

Số: 10/TB-IEC-TSLKQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2019 

THÔNG BÁO  
V/v Công bố danh sách thí sinh đã đóng phí ghi danh xác nhận nhập học  

Chương trình liên kết đào tạo nước ngoài, năm 2019 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh đã 

hoàn thành phí ghi danh xác nhận nhập học hệ đại học chính quy chương trình liên kết đào 

tạo với nước ngoài tính đến 16h30 ngày 31/05/2019: 

1. Mã ký hiệu ngành: 

Mã hồ sơ có ký hiệu: PL : Ngành Quản lý Cảng và Logistics - Liên kết Hàn Quốc 

    CE : Ngành Kỹ thuật Xây dựng - Liên kết Mỹ 

    ME : Ngành Kỹ thuật Cơ khí - Liên kết Mỹ 

    EE : Ngành Kỹ thuật Điện - Liên kết Mỹ 

2. Danh sách thí sinh đã đóng phí ghi danh xác nhận nhập học đợt 1 (31/05/2019) 

TT Mã hồ sơ 
Ngày ghi 

danh 

Hình 

thức 
Họ và tên 

Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Tỉnh Tên trường THPT  

01 01-2019/PL 28/01/2019 CK Nguyễn Hùng Sơn Nam 2001 
Thanh 

Hóa 

Trường THPT Đào 

Duy Từ 

02 05-2019/PL 18/02/2019 CK 
Trần Quốc Nhật 

Minh 
Nam 2001 

Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Trường THPT 

Đinh Tiên Hoàng 

03 46-2019/PL 06/03/2019 CK 
Nguyễn Ngọc 

Phương Thảo 
Nữ 2001 Đồng Nai 

Trường THPT 

chuyên Lương Thế 

Vinh  

04 52-2019/PL 14/03/2019 CK Hồ Xuân Phát Nam 2001 Cần Thơ 
Trường THPT TH 

Sư Phạm 

05 71-2019/PL 18/03/2019 CK Nguyễn Đình Phát Nam 2001 TP HCM THPT Gia Định 

06 09-2019/PL 28/03/2019 CK 
Nguyễn Thị Phương 

Diệu 
Nữ 2001 Tây Ninh 

Trường THPT Ngô 

Gia Tự 

07 10-2019/PL 02/04/2019 CK Nguyễn Minh Thư Nữ 2001 
Hải 

Dương 

Trường THPT 

Cẩm Giàng 

08 33-2019/CE 03/04/2019 CK 
Đào Nguyễn Thanh 

Bình 
Nữ 2001 

Bà Rịa 

Vũng Tàu 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

09 07-2019/PL 10/04/2019 CK Từ Nhật Nam Nam 2001 Nghệ An 

Trường THPT 

Huỳnh Thúc 

Kháng 
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10 181-2019/PL 17/04/2019 CK 
Nguyễn Thị Minh 

Ánh 
Nữ 2001 TP HCM 

Trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh 

11 215-2019/PL 19/04/2019 CK Phạm Hồng Dương Nam 2001 TP HCM 
Trường Phổ Thông 

Song Ngữ Quốc Tế 

12 221-2019/PL 22/04/2019 CK Đào Quang Hiếu  Nam 2001 
Lâm 

Đồng 

Trường THPT 

Chuyên Bảo Lộc 

13 178-2019/PL 22/04/2019 CK Phạm Vũ Anh Nam 2001 Hải Phòng 
Trường THPT Ngô 

Quyền 

14 151-2019/PL 22/04/2019 CK 
Đoàn Thị Phương 

Linh 
Nữ 2001 Hưng Yên 

Trường THPT Tiên 

Lữ 

15 144-2019/PL 24/04/2049 CK Tô Như Quỳnh Nữ 2001 Trà Vinh 
Trường THPT 

Duyên Hải 

16 222-2019/PL 24/04/2049 CK 
Lương Phúc Thảo 

Vy 
Nữ 2001 Bến Tre 

Trường THPT 

Trần Văn Kiết 

17 240-2019/PL 24/04/2019 CK Nguyễn Văn Ngọc Nam 2001 Quảng Trị 
Trường THCS & 

THPT Bến Quan 

18 06-2019/PL 02/05/2019 CK Võ Tường Vy Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Lê 

Quý Đôn 

19 53-2019/PL 02/05/2019 CK Trần Huy Trường Nam 2001 
Bình 

Thuận 

Trường THPT 

Hàm Thuận Nam 

20 19-2019/PL 07/05/2019 CK 
Nguyễn Ngọc Tuyết 

Nhi 
Nữ 2001 TP HCM 

Trường THCS-

THPT Ngôi Sao 

21 03-2019/PL 09/05/2019 CK Võ Lê Cẩm Phương Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT 

chuyên Lê Khiết 

22 239-2019/PL 10/05/2019 CK Trần Tiến Anh Nam 2001 Nam Định 

Trường TH, 

THCS, THPT 

Trương Vĩnh Ký 

23 267-2019/PL 10/05/2019 CK Uông Sĩ Vinh  Nam 2001 Long An 

Trường THCS-

THPT Nguyễn 

Khuyến 

24 264-2019/PL 13/05/2019 CK 
Nguyễn Công Hoài 

Nam 
Nam 2001 TP.HCM 

Trường tư thục 

Nguyễn Khuyến cơ 

sở 4  

25 262-2019/PL 13/05/2019 CK Võ Thị Hoàng Anh Nữ 2019 Đồng Nai 

Trường THPT 

Nguyễn Khuyến, 

TP.HCM 

26 112-2019/PL 13/05/2019 CK Đỗ Thùy Trinh Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

THPT chuyên Lê 

Khiết 

27 49-2019/PL 14/05/2019 CK Bùi Thanh Uyên Nữ 2001 Đồng Nai 
Trường THPT 

Trấn Biên 
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28 261-2019/PL 14/05/2019 CK Lê Hoàng Thoại Nam 2001 
Đồng 

Tháp 

Trường THPT 

Thành Phố Cao 

Lãnh 

29 72-2019/PL 11/05/2019 TM 
Lê Nguyễn Mai 

Hương  
Nữ 2001 

Vĩnh 

Long 

Trường THPT 

Chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm  

30 28-2019/ME 23/05/2019 TM 
Cù Phạm Xuân 

Nghi 
Nữ 2001 Cà Mau 

Trường THPT Hồ 

Thị Kỷ 

31 17-2019/PL 27/05/2019 TM Bùi Lại Huỳnh Nhật Nam 2001 
Bình 

Phước 

Trường THPT 

Thanh Hoà 

32 39-2019/PL 27/05/2019 TM Võ Văn Hoàng Nam 2001 
Bình 

Phước 
Trường Petrus Ký  

33 136-2019/PL 17/05/2019 CK Trần Văn Đức  Nam 2001 Nghệ An  

34 64-2019/PL 20/05/2019 CK 
Trần Hoàng Hải 

Yến 
Nữ 2001 TP HCM 

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 

35 62-2019/PL 20/05/2019 CK 
Nguyễn Thị Thu 

Hoài 
Nữ 2001 TP HCM 

THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 

36 169-2019/PL 02/05/2019 TM Võ Hưng Tường Nữ 2001 Long An 
Trường THPT Tân 

An 

37 14-2019/PL 03/05/2019 TM 
Mai Trần Hoàng 

Phúc 
Nam 2001 TP HCM THPT Gia Định 

38 142-2019/PL 24/04/2019 TM 
Trần Thụy Minh 

Trúc 
Nữ 2001 TP HCM 

THPT Hoàng Hoa 

Thám 

39 272-2019/PL 20/05/2019 TM Nguyễn Hải Phong Nam 2001 Đồng Nai PTTH Sư Phạm 

40 278-2019/PL 21/05/2019 CK Huỳnh Thị Lan Anh Nữ 2001 Long An THPT Đức Hòa 

41 277-2019/PL 21/05/2019 TM Lê Thuỵ Trúc Ly Nữ 2001 TPHCM 
Trung học Thực 

hành Sài Gòn 

42 281-2019/PL 23/05/2019 TM 
Nguyễn Lê Kim 

Hoa 
Nữ 1999 TP.HCM 

THPT Trần Khai 

Nguyên 

43 126-2019/PL 27/05/2019 TM Nguyễn Ngọc Khải Nam 2001 TP HCM THPT Đa Phước 

44 74-2019/PL 31/05/2019 TM Hoàng Khánh Linh Nữ 2001 TP HCM 
Trường THCS - 

THPT Hoa Sen  

45 230-2019/PL 31/05/2019 TM 
Nguyễn Lương Nhật 

Vũ 
Nam 2000  TP.HCM 

THPT Nguyễn 

Công Trứ 

46 18-2019/PL 30/05/2019 CK 
Đặng Dương Hoàng 

Thơ 
Nữ 2001 

Bình 

Thuận 

Chuyên Trần Hưng 

Đạo 

47 
258-

2019/ME 
29/05/2019 CK Nguyễn Hoàng Phú Nam 2001 

Vĩnh 

Long 

THPT Trần Đại 

Nghĩa 

48 208-2019/PL 29/05/2019 CK 
Nguyễn Việt Hải 

Duy 
Nam 2001 Long An THPT Tân An 
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49 184-2019/PL 27/05/2019 CK Đặng Thái An Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT 

Nguyễn Hữu Huân 

50 31-2019/PL 24/05/2019 TM Lê Thị Như Quỳnh Nữ 2001 
Quảng 

Bình 
THPT Lệ Thủy 

51 140-2019/PL 24/05/2019 TM Vũ Thành Công Nam 2001 TP.HCM 
THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 

52 293-2019/PL 31/05/2019 TM Lý Khánh Châu Nữ 2001 TP.HCM 
THPT Hoàng Hoa 

Thám 

3. Hướng dẫn hồ sơ nhập học: 

- Sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, đề nghị thí sinh bổ 

sung hồ sơ về cho trường (trước ngày nhập học 1 tuần), hồ sơ bao gồm: 

+ Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp/ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo); 

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2019 (bản gốc); 

+ Sơ yếu lý lịch xác nhận địa phương; 

+ CMND/ Thẻ căn cước (photo); 

+ 6 ảnh 3x4, 2 ảnh 4x6 (phông nền trắng). 

- Thời gian tổ chức nhập học vào ngày 27-28/07/019, các nội dung của ngày nhập 

học bao gồm: 

+ Hoàn thành hồ sơ nhập học; 

+ Đóng học phí kỳ I năm học 2019-2020; 

+ Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào; 

+ Nhận đồng phục và cẩm nang sinh viên 2019; 

+ Phổ biến quynh định, hướng dẫn tra cứu lịch học, lịch thi; 

+ Giao lưu văn nghệ. 

------------------------------- 

Chi tiết liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028.3512.0766          

Hotline: 0906.681.588 - Tư vấn hồ sơ. 

Email:  iec@ut.edu.vn                  

Website:   http://iec.ut.edu.vn/lkqt/   http://duhoclogistics.com/     

                 http://duhocvietmy.com/ 

Fanpage:  https://www.facebook.com/IEC.GTVT/ 

Nơi nhận:  

- Website trường (đ/t); 

- Website Viện (đ/t); 

- Các phòng thuộc Viện IEC (p/h); 

- Thí sinh (t/t); 

- Lưu: HC, TS. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Tiến Thủy 
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